ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[image: image1.jpg]fr

LY TU TRONG

LLLLLLL



TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP)

Số ….. ngày ………… của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2019
MỤC LỤC

1Phần I: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý


1I.
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


11.
Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh


11.1.
Hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:


21.2.
Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động:


41.3.
Cơ chế hoạt động:


42.
Những yếu tố tác động đến hoạt động của Trường


42.1.
Các yếu tố bên ngoài:


52.2.
Các yếu tố bên trong:


7II.
CƠ SỞ PHÁP LÝ


8Phần II: Xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp


8I.
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM:


81.
Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành


92.
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp


93.
Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ


9II.
XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC


11III.
XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP


11IV.
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT





Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong bối cảnh Việt Nam đang  trên đà phát triển mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách nhằm đổi mới phát triển toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh, một trong những lĩnh vực quan trọng được ưu tiên thực hiện là đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm hướng tới việc xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, trong đó xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan hành chính là một nội dung lớn, cốt lõi, xuyên suốt trong chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, viên chức để xác định biên chế và bố trí công việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm được hiểu là một vị trí hoặc một chỗ làm việc trong một cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tại đó người công chức, viên chức thực hiện một công việc hoặc một nhóm các công việc có tính ổn định, lâu dài, thường xuyên, lặp đi lặp lại, có tên gọi cụ thể theo chức danh, chức vụ hoặc theo tính chất công việc và được gắn liền với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó.

Tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt Danh mục vị trí việc làm đối với 111 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường và thực trạng đội ngũ cán bộ - viên chức, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức và xác định từng vị trí trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc. Đồng thời, căn cứ vào Danh mục vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Trường xây dựng “Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” phù hợp với qui mô hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng, 2005 chuyển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).  Ngày 17 tháng 7 năm 2017,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho thị trường lao động của cả nước. Nhà trường có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho học sinh và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 7 nghề trọng điểm với các cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế  theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức, hiện Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất, cử Giảng viên tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Đức theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Đồng thời, chương trình đào tạo ngành Cơ khí của Nhà trường được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thành ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017.
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên giao dịch quốc tế:

LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Trụ sở chính: 

390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động:

Nhà trường thực hiện đào tạo đa bậc, đa hệ, đa nghề ở các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ; với nhiều hình thức đào tạo: Chính qui, liên thông, liên kết, bồi dưỡng, thi nâng bậc...; trình độ  đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng. Hơn 30 năm qua, Trường đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt thế mạnh và thương hiệu của Trường được khẳng định ở lĩnh vực đào tạo nhân lực kỹ thuật trình độ cao đẳng và trung cấp.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo đội ngũ trình độ cao đẳng và trung cấp, có kiến thức sâu rộng, có chất lượng cao về chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về ngành đào tạo, có khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo nhằm tạo ra những con người có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe và tác phong khoa học, năng động, sáng tạo, có khả năng tư duy độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Liên tục từ năm 2016 đến nay, Nhà trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt cho Trường mở rộng ngành, nghề đào tạo gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và nhu cầu của người sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường hiện đang  tổ chức đào tạo 37 ngành, với 70 chương trình đào tạo trong đó 31 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, 32 chương trình hệ Trung cấp và 07 chương trình đào tạo hệ cao đẳng liên thông.  Nhà trường được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
· Nghề: Công nghệ Ô tô

· Nghề: Cơ khí chế tạo

· Cấp độ: Khu vực Asean

· Nghề: Điện công nghiệp

· Nghề: Cơ điện tử

· Cấp độ: Quốc gia

· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

· Nghề: Quản trị Mạng máy tính

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Thành phố năm 2018, nhà trường phối hợp với các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức đào tạo theo mô hình “Đào tạo kép” đảm bảo học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng ngay nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức bồi dưỡng, nâng bậc thợ cho công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.


Chủ động tiếp nhận thông tin nguồn lao động của các doanh nghiệp, hợp tác với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết các hợp đồng đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn, vận động các doanh nghiệp tài trợ vật tư, máy móc thiết bị học tập và học bổng khuyến khích học tập cho học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt.
Nhà trường kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội. 

1.3. Cơ chế hoạt động:

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống của trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và một số hoạt động nghiên cứu, dịch vụ có thu theo quy định của nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, có con dấu (bao gồm cả con dấu nổi) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trường chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của trường để tiến hành các hoạt động trái pháp luật và trái với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của Trường
2.1. Các yếu tố bên ngoài:
Sự quản lý ngành của Bộ LĐ-TB và XH, Tổng cục GDNN trong việc chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch mạng lưới trường ĐH, CĐ, thông qua đề ra các chính sách đào tạo cụ thể và kiểm tra thực hiện của các địa phương và các trường, việc tạo điều kiện để Trường tham gia các dự án và các chương trình do Bộ chủ quản …

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Chính quyền Thành phố và các cơ quan hữu quan như là Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về nhân sự, tài chính, chính sách hỗ trợ, phân cấp quyền tự chủ, quản lý … cũng như phát huy vai trò của Trường trong ngành, khối đối với các hoạt động tại địa phương.

Thu nhập của nhân dân, mức độ cải thiện đời sống của người dân làm tăng nhu cầu và khả năng  tham gia học tập; sự phát triển sản xuất và nhu cầu sử dụng lao động được đào tạo của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất tại địa phương và các vùng lân cận. 

Điều kiện thuận lợi của một số trường Cao đẳng, đại học giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh  giúp các Trường có cơ hội hiện đại hóa cơ sở vật chất, thu hút, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên có trình độ, mở rộng sự lựa chọn cho người học.
Tính chất hoạt động  giáo dục nghề nghiệp rất đa dạng, luôn thay đổi theo sự sự phát triển của công nghệ, nhu cầu phát triển của xã hội, của thời đại.. đòi hỏi các Trường phải có sự chuẩn bị đi trước, đón đầu.  

2.2. Các yếu tố bên trong:

a. Năng lực quản lý:

Phẩm chất, năng lực lãnh đạo của nhà quản lý, tầm nhìn chiến lược, khả năng đoàn kết, tạo lập sự đồng thuận giữa các đơn vị và cá nhân trong Trường để thực hiện mục tiêu chung; sự nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhà trường trong việc đổi mới quản lý phù hợp với môi trường thường xuyên thay đổi.

b. Sự gắn bó, trách nhiệm của đội ngũ viên chức

Phẩm chất, năng lực của đội ngũ Giảng viên và nhân viên gắn liền với nhiệm vụ được phân công, đời sống vật chất tuy còn nhiều khó khăn, nhưng luôn tha thiết với ngành, nghề, gắn bó với Trường, trách nhiệm với công việc. 

c. Nguồn kinh phí hoạt động

Kinh phí có tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của nhà trường. Nguồn kinh phí hiện có 02 nguồn:

· Một phần do nhà nước cấp

· Một phần do nhà trường tạo ra

Phần kinh phí do nhà nước cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sĩ số học sinh, quy mô hoạt động, đầu tư theo định hướng phát triển..., nguồn kinh phí do nhà trường tạo ra dựa trên kết quả, năng lực hoạt động của Nhà trường.

d. Cơ sở vật chất
· Diện tích mặt bằng: Diện tích khuôn viên trường quyết định đến quy mô đào tạo (quy định diện tích tối thiểu/1 HS-SV). Nhà trường hiện có:
· Diện tích đất là 5,06466 ha.
· Diện tích sàn xây dựng 24.625 m2. 
· Thiết bị đào tạo: Thiết bị đào tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đối với các ngành kỹ thuật, thiết bị đào tạo cần phải đủ về số lượng, đảm bảo tính hiện đại và đồng bộ.
đ. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Chỉ tiêu tuyển sinh chịu tác động của 2 tiêu chí cơ bản, đó là diện tích xây dựng và đội ngũ giảng viên. Do là trường công lập, nên tiêu chí diện tích xây dựng phụ thuộc cơ bản vào các yếu tố khách quan. Còn tiêu chí đội ngũ giảng viên cơ bản phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của nhà trường.
e. Chỉ tiêu biên chế 
Số lượng giảng viên biên chế phụ thuộc vào nhiều yếu tố:  Số lượng học sinh sinh viên, ngành nghề đào tạo và quyết định giao chỉ tiêu biên chế do cấp trên phê duyệt.
Về chất lượng giảng viên phụ thuộc vào yếu tố chủ quan, nhà trường quan tâm, có chiến lược sử dụng  hợp lý sẽ xây dựng đội ngũ đảm bảo hoạt động xuyên suốt, hiệu quả.
f. Đội ngũ nhân sự hiện có 
· Tổng số: 327 người, trong đó:

· Ban Giám Hiệu:            
03 người
· Hiệu trưởng:

01 người

· Phó Hiệu trưởng

02 người

· Trưởng phòng, Trung tâm, Tổ trực thuộc trường:
  11 người

· Phó trưởng phòng , Trung tâm, Tổ trực thuộc trường: 
 11 người

· Trưởng khoa:
09 người

· Phó Trưởng khoa:
09 người

· Trưởng bộ môn:
24 người

· Giảng viên:
142 người 

· Nhân viên:
118 người

· Diện biên chế: 
272 người
· Diện hợp đồng 68: 
10 người
· Diện hợp đồng Trường: 
45 người
· Trình độ đội ngũ Giảng viên: 
Nhà trường chịu sự quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì vậy chuẩn trình độ của Giảng viên được đánh giá dựa trên Thông tư hướng dẫn của 02 Bộ, cụ thể như sau:

· Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
· Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

g. Thương hiệu nhà trường
 Thương hiệu nhà trường tác động rất lớn đến quy mô và chất lượng đào tạo, chính là uy tín của nhà trường đối với xã hội. Sau hơn 30 năm phấn đấu trưởng thành từ trường dạy nghề Trung học lên Trung học kỹ thuật và sau đó là  đào tạo bậc Cao đẳng, nhà trường đã khẳng định vị thế của một trường cao đẳng trọng điểm của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Thành phố nói riêng và đất nước nói chung.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

· Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội;

·   Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội;

· Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

· Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

· Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

· Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh; 

· Thông tư số 07/2009/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

· Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

· Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

· Thông tư Liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

· Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy đinh về Điều lệ trường Cao đẳng; 

· Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

· Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

· Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

· Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

· Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

· Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

· Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 
· Quyết định số 1882/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu biên chế năm 2017;
· Quyết định số 72/QĐ-LTT-TC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Phần II

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 
Danh mục vị trí việc làm trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1.1. Hiệu trưởng

1.2. Phó Hiệu trưởng

1.3. Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc

1.4. Phó Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

1.5. Trưởng khoa

1.6. Phó Trưởng khoa

1.7. Trưởng bộ môn

1.8. Giảng viên

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
1.9. Quản lý nhân sự
1.10. Đào tạo – Tuyển sinh
1.11. Công tác Chính trị tư tưởng
1.12. Công tác Thanh tra
1.13. Khảo thí và Kiểm định chất lượng
1.14. Hành chính – Tổng hợp
1.15. Hợp tác Quốc tế
1.16. Công nghệ thông tin
1.17. Thư viện
1.18. Kế toán
1.19. Thủ quỹ
1.20. Kỹ thuật, thiết bị
1.21. Y tế 
1.22. Giáo vụ khoa
1.23. Pháp chế
1.24. Văn thư – Lưu trữ
1.25. Quản lý kho
1.26. Lái xe
1.27. Bảo vệ  
1.28. Phục vụ
II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Xác định số lượng người làm việc trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	28

	1
	Hiệu trưởng
	1

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	3

	3
	Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc 
	13

	4
	Phó Trưởng phòng, trung tâm, tổ trực thuộc
	11

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp 
	220

	1
	Trưởng khoa
	12

	2
	Phó Trưởng khoa
	10

	3
	Trưởng bộ môn
	25

	4
	Giảng viên
	173

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
	132

	1 
	Quản lý nhân sự
	5

	2 
	Đào tạo – Tuyển sinh
	11

	3 
	Công tác Chính trị tư tưởng
	16

	4 
	Công tác Thanh tra
	5

	5 
	Khảo thí và Kiểm định chất lượng
	9

	6 
	Hành chính – Tổng hợp
	4

	7 
	Hợp tác Quốc tế
	7

	8 
	Công nghệ thông tin
	3

	9 
	Thư viện
	6

	10 
	Kế toán
	8

	11 
	Thủ quỹ
	1

	12 
	Kỹ thuật, thiết bị
	15

	13 
	Y tế 
	2

	14 
	Giáo vụ khoa
	7

	15 
	Pháp chế
	Kiêm chức

	16 
	Văn thư – Lưu trữ
	2

	17 
	Quản lý kho
	1

	18 
	Lái xe
	2

	19 
	Bảo vệ  
	14

	20 
	Phục vụ
	14

	 Tổng
	380


III. XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp như sau:
· Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương: 03 người, 0,79% tổng số;

· Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương: 326 người, 85,79% tổng số;

· Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc tương đương: 21 người, 5,53% tổng số;

· Chức danh khác (hợp đồng 68): 30 người, 7,89% tổng số, bố trí làm việc ở các vị trí: Lái xe (02), Bảo vệ (14), Phục vụ (14). 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề án vị trí việc làm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng căn cứ vào văn bản pháp lý của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quy chế tổ chức hoạt động Trường. Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường tồn tại một số trường hợp chưa thể chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:
· Có 02 viên chức giữ mã CDNN chưa phù hợp vị trí việc làm: 02 viên chức giữ ngạch giảng viên, hiện tại không có khối lượng giảng dạy do Trường không có đào tạo chuyên ngành/môn học mà 02 viên chức được đào tạo.

· 01 Viên chức không đủ điều kiện về văn bằng để chuyển mã ngạch mới: không đủ điều kiện giảng dạy cũng như bổ nhiệm chức danh nhân viên, không có khả năng học để đạt chuẩn (trên 55 tuổi, về hưu năm 2022). 
· 03 nhân viên Hợp đồng Sở GDĐT:  Không thể bổ nhiệm CDNN vì chưa là viên chức, Nhà trường cũng không thể tuyển dụng lại vì đến thời điểm hiện tại có 02 trường hợp không có văn bằng chuyên môn (03 nhân viên có thời gian công tác tại trường 15 năm trở lên).


Rất mong được Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn cụ thể các trường hợp nêu trên để bố trí hoặc chuyển CDNN phù hợp với VTVL, làm cơ sở xếp lương, đảm bảo chế độ của viên chức theo quy định./. 
	Thủ trưởng cơ quan
phê duyệt Đề án
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